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        SỞ TƯ PHÁP 

 

  DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

 
 

STT Tên đơn vị Địa chỉ Trưởng đơn vị Địa bàn xã/phường 

1.  
Văn phòng công chứng 

Đoàn Thiên Lý  

Số 7 Phan Chu Trinh, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng 
Đoàn Thiên Lý 

 

 

 

 

 

 

 

phường Hồng Bàng 

 

2.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Quốc Hùng 

Tầng 1, 2 Căn BH01-32 Shophouse thuộc khu 

đô thị Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Quốc Hùng 

3.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thái Bình 

Số 3I, phố Lý Tự Trọng, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Thái Bình 

4.  
Văn phòng công chứng 

 Tạ Quang Tùng 

Số 47 P1+2 tầng 1, phố Trần Quang Khải, 

phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 
Tạ Quang Tùng 

5.  
Văn phòng công chứng 

Nhân Hòa 

Số 30 phố Ký Con, phường Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng 
Nguyễn Thị Hà My 

6.  
Văn phòng công chứng 

Bùi Mai 

Thửa 7 Lô LK-14, Dự án Hoàng Huy 

Riverside, phường Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng 

Nguyễn Đức Cường 

7.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Đức Quyết 

Số 24 khu Manhattan 09 - ô số 11 lô O1-14, 

khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Đức Quyết 



8.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 

Số 117A, phố Lương Khánh Thiện, phường 

Gia Viên, thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Thị Ngọc 

Bích 

 

 

 

phường Gia Viên 

 

9.  
Văn phòng công chứng 

Gia Phúc 

Số 43 Trần Phú, phường Gia Viên, thành phố 

Hải Phòng 
Nguyễn Quốc Bình 

10.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Nhật Quang 

Số 11B Trần Bình Trọng, phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Nhật Quang 

11.  
Văn phòng công chứng 

Kim Minh 

Số 133 Trần Phú, phường Gia Viên, thành phố 

Hải Phòng 
Đỗ Anh Tiến 

12.  
Văn phòng công chứng  

Trần Bằng 

Số 192 Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng 
Trần Văn Bằng 

phường Ngô Quyền 

 

13.  
Văn phòng công chứng 

An Bình 

Số 284 Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng 
Nguyễn Thị Hường 

 

 

 

phường Lê Chân 

 

14.  
Văn phòng công chứng 

Trịnh Thị Phương 

Số 282 phố Hai Bà Trưng, phường Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng 
Trịnh Thị Phương 

15.  
Văn phòng công chứng 

Toàn Cầu 

Số nhà 55+57 đường Chợ Hàng, phường Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng 
Lê Công Khanh 

16.  
Văn phòng công chứng 

Đất Cảng 

Số 28, phố Hai Bà Trưng, phường Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng 
Phạm Tiến Hoan 

17.  
Văn phòng công chứng 

Phùng Tuyết 

Số 78 đường Hồ Sen, phường Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng 
Phùng Thị Tuyết 

18.  
Văn phòng công chứng 

Cao Anh Minh 

Số 779 Ngô Gia Tự, phường Hải An, thành phố 

Hải Phòng 
Cao Anh Minh 

phường Hải An 



19.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Phúc Vy 

Tầng 3, số 43 Trung Lực, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Thị Phúc Vy 

 

20.  
Văn phòng công chứng 

 Nguyễn Hường 

Số 179 đường Đằng Hải, phường Hải An, thành 

phố Hải Phòng 

Nguyễn Thị Thu 

Hường 

21.  
Văn phòng công chứng 

Công Nguyên 

Số 383 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải, 

thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 

phường Đông Hải 

 

22.  
Văn phòng công chứng 

Hải Phòng 

Số 151, đường quốc lộ 17B, phường An 

Dương, thành phố Hải Phòng 
Ngô Thuý Hằng   

 

phường An Dương 

 
23.  

Văn phòng công chứng  

Trịnh Thế Chung 

Số nhà 27, tổ dân phố 4, phường An Dương, 

thành phố Hải Phòng 
Phạm Thị Thảo 

24.  
Văn phòng công chứng  

Tăng Thị Xuân 

Tổ dân phố Vĩnh Khê, phường An Hải, thành 

phố Hải Phòng 
Tăng Thị Xuân 

 

 

 

phường An Hải 

 

25.  
Văn phòng công chứng  

Nguyễn Sương 

Số 241 đường 208, phường An Hải, thành phố 

Hải Phòng 
Nguyễn Ngọc Sương 

26.  
Văn phòng công chứng  

An Dương 

Số 115 đường Tôn Đức Thắng, phường An 

Hải, thành phố Hải Phòng 
Lê Tuấn Anh 

27.  
Văn phòng công chứng 

Phạm Thị Bình 

Số 290 đường Tôn Đức Thắng, phường An Hải, 

thành phố Hải Phòng 
Phạm Thị Bình 

28.  
Văn phòng công chứng 

Đoàn Như Vui 

Thửa 140 Lô NO-16/2 Khu đô thị và nhà ở Cựu 

Viên, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng 
Đoàn Như Vui 

phường Kiến An 

 

29.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Tuấn Ngọc 

Số 195 đường Trường Chinh, phường Kiến 

An, thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Tuấn Ngọc 



30.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Khuê 

Số 525+527 đường Trường Chinh, phường 

Kiến An, thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Thị Khuê 

31.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thuý Vân 

Số 185 đường Phan Đăng Lưu, phường Phù 

Liễn, thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Thành Lượng 

phường Phù Liễn  

 

32.  
Văn phòng công chứng 

Đất Việt 

Đường Phạm Văn Đồng, khu Trà Khê, phường 

Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng 
Hoàng Trung Nghĩa 

 

phường Hưng Đạo 

 
33.  

Văn phòng công chứng 

Phạm Thu Khánh 

Số 433 đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng 
Phạm Thị Thu Khánh 

34.  
Văn phòng công chứng 

Vũ Hoài Nam 

Số 264 Lý Thánh Tông, phường Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng 
Vũ Hoài Nam 

phường Đồ Sơn 

 

35.  
Văn phòng công chứng 

Thuỷ Nguyên 

Phố Mới, phường Thuỷ Nguyên, thành phố 

Hải Phòng 
Nguyễn Ngọc Anh 

 

 

 

 

 

phường Thuỷ 

Nguyên 

 

36.  
Văn phòng công chứng 

Nhật Vượng 

Số 319 Tỉnh lộ 359, TDP Đường 10, phường 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 
Lê Đình Trung 

37.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Đức Long 
Phường Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng Đặng Thị Vân Anh 

38.  
Văn phòng công chứng 

Trần Thành Đạt 
Phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Trần Thành Đạt 

39.  
Văn phòng công chứng 

Phạm Thị Thúy Mai 

Số 76 đường Đà Nẵng, phường Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Văn Dũng 

40.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Khánh 

Số 36 đường Đà Nẵng, phường Thuỷ Nguyên, 

thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Khánh 



41.  
Văn phòng công chứng 

Hải Bình 

Số nhà 173, khu phố 3/2, xã Vĩnh Bảo, thành 

phố Hải Phòng 
Bùi Văn Dòn 

xã Vĩnh Bảo 

 

42.  
Văn phòng công chứng 

Trường Nguyên 

Số 94 phố Ngô Quyền, tổ dân phố Hoàng Xá, 

xã An Lão, thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Thị Thu 

Trang 

xã An Lão 

 

43.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Vắng 

Số nhà 22, phố Nguyễn Văn Sơ, xã Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Văn Vắng 

xã Tiên Lãng 

 

44.  
Văn phòng công chứng 

Đại Phúc 

Số 66 khu 8, xã Tiên Lãng, thành phố Hải 

Phòng 
Trần Đình Cường 

45.  
Văn phòng công chứng 

Lương Thị Thư 

Số 31 đường Mạc Thái Tổ, xã Kiến Thuỵ, 

thành phố Hải Phòng 
Lương Thị Thư 

xã Kiến Thuỵ 

 

46.  Phòng Công chứng số 1 
Số 93 đường Bạch Đằng, phường Hải Dương, 

thành phố Hải Phòng 

Phạm Thị Mai Trang 

(Phó Trưởng Phòng) 
 

phường Hải Dương  

47.  
Văn phòng công chứng 

Bùi Văn Hản 

Số 201 Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, 

thành phố Hải Phòng 
Bùi Văn Hản 

48.  Phòng Công chứng số 2 
Số 22 Đoàn Kết, phường Chu Văn An, thành 

phố Hải Phòng 
Lê Thị Dung 

 

phường Chu Văn 

An  
49.  

Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Số 34+36 đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 

50.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Văn Lân 

Số 327, Nguyễn Trãi 1, phường Chu Văn An, 

thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Văn Lân 

51.  Văn phòng công chứng Số 38 Trần Bình Trọng, phường Lê Thanh Nghị, Đồng Kim Lan  



Thành Đông 

 

thành phố Hải Phòng  

 

phường Lê Thanh 

Nghị  52.  
Văn phòng công chứng 

Nam Hải Dương 

Số 366 đường Trường Chinh, phường Lê 

Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Thị Loan 

53.  
Văn phòng công chứng 

Thành Đô 

Số 90 Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng 
Vũ Thúy Quỳnh 

54.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thanh Thúy 

Số 67 phố Thanh Bình, phường Lê Thanh 

Nghị, thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Thanh Thúy 

55.  
Văn phòng công chứng 

Thành Công 

Số 11, phố An Ninh, khu Tân Phú, xã Phú 

Thái, thành phố Hải Phòng 
Bùi Thị The 

xã Phú Thái  

56.  
Văn phòng công chứng 

Kim Thành 

Thôn Văn Minh, xã Phú Thái, thành phố Hải 

Phòng 
Vương Đình Dậu 

57.  
Văn phòng công chứng 

Gia Lộc 

Số 300 đường Nguyễn Chế Nghĩa, xã Gia Lộc, 

thành phố Hải Phòng 
Cao Văn Tùng 

xã Gia Lộc  

58.  
Văn phòng công chứng 

Gia Trịnh 

Số 427 đường Nguyễn Chế Nghĩa, khu 7, xã Gia 

Lộc, thành phố Hải Phòng 
Trịnh Nùng Sừu 

59.  
Văn phòng công chứng 

Dương Thị Tâm 

Thôn Tràng Kỹ, xã Mao Điền, thành phố Hải 

Phòng 
Dương Thị Tâm 

xã Mao Điền  

60.  
Văn phòng công chứng 

Đặng Thiên Trang 

Phố Vũ Hựu, khu Thống Nhất, phường Tứ Minh, 

thành phố Hải Phòng 

Đặng Thị Thiên 

Trang 
phường Tứ Minh  

61.  
Văn phòng công chứng 

Đinh Công Lừng 
Thôn Phủ, xã Đường An, thành phố Hải Phòng Đinh Công Lừng 

xã Đường An  



62.  
Văn phòng công chứng 

Nam Sách 

Số 25 đường Trần Hưng Đạo, xã Nam Sách, 

thành phố Hải Phòng 
Đinh Thọ Hồi 

xã Nam Sách  

63.  
Văn phòng công chứng 

Vũ Vân 
Xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng Vũ Thị Vân 

64.  
Văn phòng công chứng 

An Phú 

Số 299 Trần Hưng Đạo, phường Kinh Môn, 

thành phố Hải Phòng 
Đoàn Thị Bền 

phường Kinh Môn  

65.  
Văn phòng công chứng 

Ninh Giang 

Thôn Tranh Xuyên, xã Ninh Giang, thành phố 

Hải Phòng 
Đoàn Đình Núi 

xã Ninh Giang  

66.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thắng 

Số 429, đường 391, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng 
Nguyễn Thắng 

xã Tứ Kỳ  

67.  
Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

Số 119 đường Vũ Mạnh Hùng, phường Nhị Chiểu, 

thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 
phường Nhị Chiểu  

68.  
Văn phòng công chứng 

Ninh Thanh 

Thôn Hội Xá, xã Hồng Châu, thành phố 

 Hải Phòng 
Vũ Thị Luyện 

xã Hồng Châu  

69.  
Văn phòng công chứng 

Hải Dương 

Số 77 đường Ngô Quyền, phường Thành Đông, 

thành phố Hải Phòng 
Phạm Đình Đang 

phường Thành 

Đông  

70.  
Văn phòng công chứng 

Thanh Miện 

Số 448 đường Nguyễn Lương Bằng, xã Thanh 

Miện, thành phố Hải Phòng 
Đỗ Xuân Nhường 

xã Thanh Miện  

71.  
Văn phòng công chứng 

Phạm Văn Vĩnh 

Số 330 Lương Thế Vinh, phường Tân Hưng, 

thành phố Hải Phòng 
Phạm Văn Vĩnh 

phường Tân Hưng  

72.  
Văn phòng công chứng 

Thanh Hà 
Xã Thanh Hà, thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Quốc 

xã Thanh Hà  



73.  
Văn phòng công chứng 

Bình Giang 

Số 185 Thống Nhất, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải 

Phòng 
Trần Bá Tuấn 

xã Kẻ Sặt  

74.  
Văn phòng công chứng 

Trần Thị Duyên 
Thôn An Lại, xã Tân Kỳ, thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Thị Thúy 

Lan 
xã Tân Kỳ  

  


